MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 18/08/2023)

	CÔNG TY…………….

Đc:…………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        
ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Tấm đan bê tông đậy cống
	- Bê tông M200, đá 1x2cm, bê tông thủ công, xi măng PC40, cát vàng, chiều dày tấm đan là 0.12m.

- Cốt thép: Sắt ( 10mm, bố trí cốt thép thành tấm lưới với các ô có cạnh 10cm.

- Kích thước: 1x0.5x0.12m
	m2
	10
	
	

	2
	Tấm đan bê tông đậy miệng hố ga
	- Bê tông M200, đá 1x2cm, bê tông thủ công, xi măng PC40, cát vàng, chiều dày tấm đan là 12cm.

- Cốt thép: Sắt (10mm, bố trí cốt thép thành tấm lưới với các ô có cạnh 10cm.

- Kích thước: 1.3x0.6x0.12m
	m2
	10
	
	

	3
	Tường bao hố ga
	- Gạch xi măng (kích thước 210x100x60mm)

- Chiều rộng tường: 2.2m

- Chiều cao tường: 1.5m

- Đục bỏ tường bao cũ sau đó xây mới vòng quanh miệng hố ga, sao cho khi đặt nắp bê tông xuống vừa khít.
	m
	40


	
	

	4
	Tường rãnh trạm điện
	- Gạch xi măng ( Kích thước 210x100x60mm)

- Chiều rộng tường: 100mm

- Chiều cao tường: 40mm

- Đục bỏ tường cũ sau đó xây hai hàng tường mới như vị tri sban đầu bằng xi măng PC40.
	Cái
	02
	
	

	5
	Gờ giảm tốc 
	- Bê tông M200, đá 1x2cm, bê tông thủ công, xi măng PC40.

- Kich thước: 6x0.8x0.1m
	Cái
	2
	
	

	Tổng
	
	

	Thuế VAT
	
	

	Tổng cộng
	
	


	Bằng chữ: ............................................. ./.
· Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
· Chất lượng hàng hóa mới 100%.

· Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

· Hiệu lực báo giá: 30  ngày kể từ ngày ký

· Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).


	Ngày ……tháng……năm 2023

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ




